
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 S1

S2 S2

S3 S3

S4 S4

S5 S5

C1 Ngữ văn GD QP-AN Ngoại ngữ Lịch Sử Hóa học C1 Toán Sinh học Ngoại ngữ Tin học Ngữ văn

C2 Địa Lí GDCD Ngoại ngữ Vật lí Toán C2 Toán Vật lí Công nghệ Hóa học GD QP-AN

C3 Ngoại ngữ Hóa học Toán Ngữ văn Toán C3 Vật lí Ngoại ngữ Ngữ văn Lịch Sử Hóa học

C4 Công nghệ Sinh học Vật lí Ngữ văn Tin học C4 Địa Lí Ngoại ngữ Ngữ văn Toán GDCD

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 S1

S2 S2

S3 S3

S4 S4

S5 S5

C1 Toán Ngữ văn Tin học Vật lí Sinh học C1 Vật lí Vật lí Toán GD QP-AN Hóa học

C2 Toán Ngữ văn Ngữ văn Lịch Sử Địa Lí C2 Ngữ văn Sinh học Toán GDCD Hóa học

C3 Công nghệ GD QP-AN Vật lí Hóa học Ngoại ngữ C3 Ngữ văn Công nghệ Ngoại ngữ Tin học Ngữ văn

C4 Ngoại ngữ GDCD Toán Hóa học Ngoại ngữ C4 Ngoại ngữ Địa Lí Ngoại ngữ Lịch Sử Toán

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 S1

S2 S2

S3 S3

S4 S4

S5 S5

C1 Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ Ngữ văn Tin học C1 Công nghệ Địa Lí Hóa học Toán Lịch Sử

C2 Ngoại ngữ GD QP-AN Ngữ văn Ngữ văn GDCD C2 Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ Toán Sinh học

C3 Hóa học Địa Lí Toán Vật lí Lịch Sử C3 Ngữ văn Vật lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ GDCD

C4 Hóa học Công nghệ Toán Vật lí Toán C4 Toán Vật lí GD QP-AN Tin học Ngữ văn

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 S1

S2 S2

S3 S3

S4 S4

S5 S5

C1 Ngữ văn Hóa học Ngữ văn Toán Ngoại ngữ C1 Vật lí GD QP-AN Ngữ văn Hóa học Địa Lí

C2 Ngữ văn Sinh học Tin học GD QP-AN Ngoại ngữ C2 Công nghệ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học Lịch Sử

C3 Công nghệ Toán Ngoại ngữ GDCD Địa Lí C3 Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Vật lí Toán

C4 Vật lí Toán Hóa học Vật lí Lịch Sử C4 Toán Ngữ văn Tin học GDCD Sinh học

C5 C5

- Chủ nhiệm        : Châu Thị Huyền - Chủ nhiệm        : Trương Thị Hiền Vân
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Trường THPT Phước Long Trường THPT Phước Long

TKB-HK2-THANG 5 TKB-HK2-THANG 5

(Từ 10/05/2021) (Từ 10/05/2021)

- Tên lớp    : 10A7 - Tên lớp    : 10A8

TKB-HK2-THANG 5 TKB-HK2-THANG 5

(Từ 10/05/2021) (Từ 10/05/2021)

- Tên lớp    : 10A5 - Tên lớp    : 10A6

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Điệp - Chủ nhiệm        : Nguyễn Minh Lập
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- Tên lớp    : 10A3 - Tên lớp    : 10A4

- Chủ nhiệm        : Phạm N. Hoài Thanh - Chủ nhiệm        : Võ Thị Bích Hòa
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Trường THPT Phước Long Trường THPT Phước Long

TKB-HK2-THANG 5 TKB-HK2-THANG 5

(Từ 10/05/2021) (Từ 10/05/2021)

Trường THPT Phước Long Trường THPT Phước Long

TKB-HK2-THANG 5 TKB-HK2-THANG 5

(Từ 10/05/2021) (Từ 10/05/2021)

- Tên lớp    : 10A1 - Tên lớp    : 10A2

- Chủ nhiệm        : Phạm Thị Kim Cúc - Chủ nhiệm        : Nguyễn Vũ Thảo Nguyên



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 S1

S2 S2

S3 S3

S4 S4

S5 S5

C1 Toán Toán Công nghệ Vật lí Ngữ văn C1 Địa Lí GDCD Ngữ văn Ngoại ngữ Vật lí

C2 Toán Địa Lí GD QP-AN Lịch Sử Ngữ văn C2 Toán Công nghệ Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học

C3 Vật lí GDCD Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học C3 Toán Vật lí GD QP-AN Lịch Sử Tin học

C4 Ngữ văn Tin học Sinh học Ngoại ngữ Hóa học C4 Sinh học Hóa học Ngoại ngữ Toán Ngữ văn

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 S1

S2 S2 NghỀ

S3 S3 Nghề

S4 S4 Nghề

S5 S5

C1 Công nghệ Tin học Ngoại ngữ Hóa học GDCD C1 Vật lí Sinh học GDCD Ngoại ngữ Tin học

C2 Ngữ văn Vật lí GD QP-AN Toán Vật lí C2 Vật lí Ngữ văn Công nghệ Ngoại ngữ Địa Lí

C3 Địa Lí Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Sinh học C3 Hóa học Ngữ văn Toán Lịch Sử Toán

C4 Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Lịch Sử Hóa học C4 Hóa học GD QP-AN Ngoại ngữ Ngữ văn Toán

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 S1

S2 Nghề S2 Nghề

S3 Nghề S3 Nghề

S4 Nghề S4 Nghề

S5 S5

C1 Ngoại ngữ Sinh học Hóa học GDCD Vật lí C1 Sinh học Vật lí Công nghệ Ngữ văn Hóa học

C2 Ngoại ngữ GD QP-AN Hóa học Lịch Sử Vật lí C2 Toán Vật lí GDCD Tin học Hóa học

C3 Ngữ văn Địa Lí Toán Toán Tin học C3 Lịch Sử Ngữ văn GD QP-AN Ngoại ngữ Toán

C4 Ngữ văn Ngoại ngữ Công nghệ Toán Ngữ văn C4 Địa Lí Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 S1

S2 Nghề S2 Nghề

S3 Nghè S3 Nghề

S4 Nghề S4 Nghề

S5 S5

C1 Toán Vật lí Ngữ văn Công nghệ Hóa học C1 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Địa Lí

C2 Toán Vật lí Toán Tin học Hóa học C2 Ngữ văn Sinh học Toán Ngoại ngữ Tin học

C3 Ngữ văn Ngoại ngữ GDCD Ngoại ngữ Địa Lí C3 GDCD Hóa học Vật lí Công nghệ Ngữ văn

C4 Ngữ văn Sinh học GD QP-AN Ngoại ngữ Lịch Sử C4 Toán Hóa học Vật lí Lịch Sử GD QP-AN

C5 C5
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TKB-HK2-THANG 5 TKB-HK2-THANG 5

(Từ 10/05/2021) (Từ 10/05/2021)

- Tên lớp    : 11A4 - Tên lớp    : 11A5

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Phạm Phước Lộc - Chủ nhiệm        : Nguyễn Hoài Thiên Vân
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- Tên lớp    : 11A2 - Tên lớp    : 11A3

- Chủ nhiệm        : Đặng Đào An Châu - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Cẩm Tú
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Trường THPT Phước Long Trường THPT Phước Long

TKB-HK2-THANG 5 TKB-HK2-THANG 5

(Từ 10/05/2021) (Từ 10/05/2021)

Trường THPT Phước Long Trường THPT Phước Long

TKB-HK2-THANG 5 TKB-HK2-THANG 5

(Từ 10/05/2021) (Từ 10/05/2021)

- Tên lớp    : 10A11 - Tên lớp    : 11A1

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Uyên Phương - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Trâm

(Từ 10/05/2021) (Từ 10/05/2021)

- Tên lớp    : 10A9 - Tên lớp    : 10A10

- Chủ nhiệm        : Khổng Thị Trang - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thanh
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TKB-HK2-THANG 5 TKB-HK2-THANG 5



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 S1

S2 Nghề S2 Nghề

S3 Nghề S3 Nghề

S4 Nghề S4 Nghề

S5 S5

C1 Ngữ văn Địa Lí GD QP-AN Ngoại ngữ Ngữ văn C1 Ngữ văn Ngữ văn Toán Công nghệ Toán

C2 Lịch Sử Tin học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn C2 Sinh học Ngữ văn Hóa học GDCD Toán

C3 Toán Vật lí Toán Công nghệ Hóa học C3 Vật lí Ngoại ngữ Hóa học Tin học Lịch Sử

C4 Sinh học Vật lí Toán GDCD Hóa học C4 Vật lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ GD QP-AN Địa Lí

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 S1

S2 Nghề S2 Nghề

S3 Nghề S3 Nghề

S4 Nghề S4 nghề

S5 S5

C1 Địa Lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lí Lịch Sử C1 Hóa học Ngữ văn Toán Ngữ văn Toán

C2 GDCD Sinh học Ngoại ngữ Vật lí Tin học C2 Hóa học Địa Lí Ngoại ngữ Ngữ văn Toán

C3 Toán Ngữ văn Hóa học Toán GD QP-AN C3 Ngoại ngữ Công nghệ Ngoại ngữ GD QP-AN Vật lí

C4 Toán Ngữ văn Hóa học Công nghệ Ngữ văn C4 Lịch Sử Sinh học GDCD Tin học Vật lí

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 S1 SHL Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Toán

S2 Nghề S2 Hóa học Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Toán

S3 Nghề S3 Hóa học Vật lí Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học

S4 Nghề S4 Ngoại ngữ Vật lí Sinh học Ngữ văn Vật lí

S5 S5

C1 GDCD Công nghệ Vật lí Ngoại ngữ Toán C1

C2 Địa Lí Ngoại ngữ Vật lí Ngoại ngữ Lịch Sử C2

C3 Toán Sinh học Ngữ văn Hóa học Ngữ văn C3

C4 Toán GD QP-AN Ngữ văn Hóa học Tin học C4

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHL Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lí Hóa học S1 SHL Ngoại ngữ Toán Lịch Sử Lịch Sử

S2 Vật lí Ngoại ngữ Sinh học Vật lí Hóa học S2 Toán GDCD Toán Lịch Sử Địa Lí

S3 Ngữ văn Hóa học Toán Ngoại ngữ Toán S3 Toán Ngữ văn Địa Lí Ngoại ngữ Ngữ văn

S4 Ngữ văn Ngữ văn Toán Ngữ văn Toán S4 Ngoại ngữ Ngữ văn Địa Lí Ngoại ngữ Ngữ văn

S5 S5

C1 C1

C2 C2

C3 C3

C4 C4

C5 C5

- Tên lớp    : 12A2 - Tên lớp    : 12A3

- Chủ nhiệm        : Mai Thị Tư - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Hồng Vân
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Trường THPT Phước Long Trường THPT Phước Long

TKB-HK2-THANG 5 TKB-HK2-THANG 5

(Từ 10/05/2021) (Từ 10/05/2021)

Trường THPT Phước Long Trường THPT Phước Long

TKB-HK2-THANG 5 TKB-HK2-THANG 5

(Từ 10/05/2021) (Từ 10/05/2021)

- Tên lớp    : 11A10 - Tên lớp    : 12A1

- Chủ nhiệm        : Đào Thị Vân - Chủ nhiệm        : Châu Thị Thuý Trúc

(Từ 10/05/2021) (Từ 10/05/2021)

- Tên lớp    : 11A8 - Tên lớp    : 11A9

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Trển - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Ngọc Quyền
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- Chủ nhiệm        : An Thanh Tùng - Chủ nhiệm        : Hoàng Phương
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TKB-HK2-THANG 5 TKB-HK2-THANG 5

Trường THPT Phước Long Trường THPT Phước Long

TKB-HK2-THANG 5 TKB-HK2-THANG 5

(Từ 10/05/2021) (Từ 10/05/2021)

- Tên lớp    : 11A6 - Tên lớp    : 11A7



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHL Ngoại ngữ Toán Lịch Sử Toán S1 SHL Ngữ văn Ngoại ngữ Địa Lí Toán

S2 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Toán S2 Ngoại ngữ Ngữ văn GDCD Địa Lí Toán

S3 Lịch Sử GDCD Ngoại ngữ Ngữ văn Địa Lí S3 Địa Lí Ngoại ngữ Toán Lịch Sử Lịch Sử

S4 Lịch Sử Ngữ văn Địa Lí Ngữ văn Địa Lí S4 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Lịch Sử

S5 S5

C1 C1

C2 C2

C3 C3

C4 C4

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHL Ngữ văn Địa Lí Ngữ văn Địa Lí S1 SHL Ngoại ngữ Toán Hóa học Toán

S2 Ngoại ngữ Ngữ văn Địa Lí Ngữ văn Lịch Sử S2 Toán Ngoại ngữ Toán Hóa học Hóa học

S3 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Lịch Sử Toán S3 Sinh học Ngữ văn Ngoại ngữ Vật lí Ngữ văn

S4 Toán Ngoại ngữ GDCD Lịch Sử Toán S4 Vật lí Ngữ văn Ngoại ngữ Vật lí Ngữ văn

S5 S5

C1 C1

C2 C2

C3 C3

C4 C4

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHL Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí S1 SHL Ngữ văn Sinh học Ngoại ngữ Ngữ văn

S2 Vật lí Hóa học Sinh học Ngữ văn Vật lí S2 Hóa học Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn

S3 Hóa học Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Toán S3 Hóa học Hóa học Toán Toán Vật lí

S4 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Toán S4 Vật lí Ngoại ngữ Toán Toán Vật lí

S5 S5

C1 C1

C2 C2

C3 C3

C4 C4

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHL Vật lí Sinh học Ngữ văn Vật lí S1 SHL Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn

S2 Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí S2 Ngữ văn Hóa học Toán Ngoại ngữ Ngữ văn

S3 Toán Hóa học Toán Ngoại ngữ Ngữ văn S3 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Toán Vật lí

S4 Toán Hóa học Toán Ngoại ngữ Ngữ văn S4 Hóa học Vật lí Sinh học Toán Vật lí

S5 S5

C1 C1

C2 C2

C3 C3

C4 C4

C5 C5

S
Á

N
G

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

Trường THPT Phước Long Trường THPT Phước Long

TKB-HK2-THANG 5 TKB-HK2-THANG 5

(Từ 10/05/2021) (Từ 10/05/2021)

- Tên lớp    : 12A10 - Tên lớp    : 12A11

- Chủ nhiệm        : Lê Thị Hồng Ngọc - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Kim Yến

(Từ 10/05/2021) (Từ 10/05/2021)

- Tên lớp    : 12A8 - Tên lớp    : 12A9

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hồng Hạnh
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- Chủ nhiệm        : Nguyễn Tấn Tài - Chủ nhiệm        : Trần Thị Hồng Hải
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Trường THPT Phước Long Trường THPT Phước Long

TKB-HK2-THANG 5 TKB-HK2-THANG 5
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Trường THPT Phước Long Trường THPT Phước Long

TKB-HK2-THANG 5 TKB-HK2-THANG 5

(Từ 10/05/2021) (Từ 10/05/2021)

- Tên lớp    : 12A6 - Tên lớp    : 12A7

TKB-HK2-THANG 5 TKB-HK2-THANG 5

(Từ 10/05/2021) (Từ 10/05/2021)

- Tên lớp    : 12A4 - Tên lớp    : 12A5

- Chủ nhiệm        : Bùi Thị Thuỷ - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Ngọc Yến
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T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHL Vật lí Toán Toán Ngữ văn S1 SHL Vật lí Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học

S2 Vật lí Vật lí Toán Toán Ngữ văn S2 Sinh học Vật lí Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí

S3 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học S3 Toán Ngoại ngữ Toán Hóa học Ngữ văn

S4 Sinh học Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học S4 Toán Ngoại ngữ Toán Hóa học Ngữ văn

S5 S5

C1 C1

C2 C2

C3 C3

C4 C4

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4

S5

C1 Lịch Sử Lịch Sử

C2 Lịch Sử Địa Lí

C3 GDCD Địa Lí

C4 Địa Lí

C5
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- Chủ nhiệm        : Phạm Ngọc Thùy Văn
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- Tên lớp    : 12A12 - Tên lớp    : 12A13

- Chủ nhiệm        : Phạm Minh Trí - Chủ nhiệm        : Điểu Minh Thư
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Trường THPT Phước Long

Trường THPT Phước Long Trường THPT Phước Long
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